


ÔN TẬP SINH HỌC 9 (Học kì I – Năm học 2021-2022)
Họ và tên: ........................................................	Lớp: 9/ ...
[bookmark: _eeshb3ct5cm1][bookmark: _kbfsjtnvtpui]Biết 1: Nêu đặc điểm của cặp NST giới tính và vai trò của nó đối với sự xác định giới tính?
[bookmark: _pwc3wdtlh1][bookmark: _mr75snlg6qro]- Trong tế bào lưỡng bội, thường tồn tại 1 cặp NST giới tính dạng tương đồng (XX), hoặc không tương đồng (XY). 
[bookmark: _s9sa9dq763lk]- Mang gen quy định giới tính và tính trạng không liên quan giới tính. 
Biết 2: Trình bày cấu tạo hóa học của phân tử ADN
	- ADN là một axit nuclêic, cấu tạo từ các nguyên tố C, H, O, N và P.
	- Thuộc loại đại phân tử hữu cơ, có kích thước lớn, có thể dài tới hàng trăm micrômet (µm); khối lượng hàng triệu, hàng chục triệu đơn vị cacbon (đvC).
	- Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, đơn phân là 4 loại nuclêôtit (A, T, G, X).
Mỗi phân tử ADN gồm hàng vạn, hàng triệu đơn phân.
	- ADN có tính đa dạng và đặc thù thể hiện ở số lượng, thành phần và trình tự sắp xếp các nuclêôtit trong cấu trúc của ADN.
	- Tính đa dạng và đặc thù của ADN là cơ sở cho tính đa dạng và đặc thù của các loài sinh vật.
Biết 3: Cấu trúc không gian của phân tử ADN
	- ADN là một chuỗi xoắn kép gồm hai mạch song song xoắn đều quanh một trục theo chiều từ trái sang phải (xoắn phải), ngược chiều kim đồng hồ.
	- Mỗi chu kì xoắn gồm 10 cặp nuclêôtit (Nu) dài 34 Ăngxtơrông (Å). Đường kính vòng xoắn là 20 Å.
	- Giữa hai mạch, các Nu liên kết với nhau bằng liên kết hiđrô tạo thành cặp theo nguyên tắc bổ sung: A liên kết với T bằng 2 liên kết hiđrô, G liên kết với X bằng 3 liên kết hiđrô và ngược lại. 
	- Do tính chất bổ sung của 2 mạch đơn, khi biết trình tự sắp xếp nuclêôtit trong mạch này có thể suy ra trình tự nuclêôtit trong mạch còn lại và: 
	+) A = T, G = X,
	+) A + G = T + X = 50% Nu.
	+) Tỉ số (A + T)/(G + X) trong các ADN khác nhau thì khác nhau và đặc trưng cho từng loài.
Biết 4: Đột biến (ĐB) gen có vai trò gì? Nêu ví dụ minh hoạ?
 ĐB gen có thể có lợi, có hại hoặc trung tính. 
 Ví dụ: 
- ĐB gen có lợi: ĐB gen làm tăng số bông trong một khóm lúa, ĐB gen làm tăng khả năng chịu hạn, chịu rét ở lúa, ĐB gen làm lúa cứng cây, nhiều bông,… 
- ĐB gen có hại: ĐB gen gây bạch tạng ở lúa, ĐB gen gây bệnh hồng cầu hình liềm ở người,… 
- ĐB gen trung tính: ĐB gen quy định nhóm máu ở người.
Biết 5: Thường biến là gì ? Trình bày mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình?
- Thường biến là những biến đổi ở kiểu hình, phát sinh trong đời cá thể, dưới ảnh hưởng trực tiếp của môi trường.
- Kiểu hình (tính trang hoặc tập hợp các tính trạng) là kết quả sự tương tác giữa kiểu gen và môi trường. Các tính trạng chất lượng phụ thuộc chủ yếu vào kiểu gen, thường ít chịu ảnh hưởng của môi trường. Các tính trạng số lượng thường chịu ảnh hưởng nhiều của môi trường.
Hiểu 1: Phân biệt NST thường và NST giới tính?
	NST giới tính
	NST thường

	Trong tế bào lưỡng bội, thường tồn tại 1 cặp NST giới tính.
	Trong tế bào lưỡng bội, có các cặp NST thường (n > 1).

	Là cặp tương đồng (XX), hoặc không tương đồng (XY, XO).
	Đều là cặp tương đồng.

	Mang gen quy định giới tính và tính trạng không liên quan giới tính.
	Chỉ mang gen quy định tính trạng thông thường của cơ thể.


Hiểu 2: Tại sao người ta có thể điều chỉnh tỉ lệ đực : cái ở vật nuôi? Điều đó có ý nghĩa gì trong thực tiễn?
- Vì quá trình phân hóa giới tính còn chịu ảnh hưởng của các nhân tố môi trường bên trong (các hoocmon sinh dục) và bên ngoài (nhiệt độ, ánh sáng…). 
- Người ta đã ứng dụng di truyền giới tính vào thực tiễn sản xuất nhằm chủ động điểu chỉnh tỉ lệ đực : cái cho phù hợp với mục đích sản xuất. 
- Ví dụ: tạo ra nhiều tằm đực để lấy tơ nhiều tơ, tạo ra nhiều bê cái để nuôi lấy sữa… 
Hiểu 3: Tại sao trong cấu trúc dân số, tỉ lệ nam : nữ xấp xỉ 1 : 1? 
- Giới tính ở người được quy định bởi cặp NST giới tính. 
- Sự tự nhân đôi, phân ly và tổ hợp của NST trong giảm phân và thụ tinh là cơ chế xác định giới tính. 
- Khi giảm phân: Ở bố, sự phân li của cặp NST giới tính XY cho 2 loại tinh trùng X và Y với tỉ lệ ngang nhau. Ở mẹ, chỉ cho một loại trứng X. 
- Qua thụ tinh 2 loại tinh trùng này với trứng X tạo ra 2 loại hợp tử XX (phát triển thành con gái) và XY (phát triển thành con trai) với số lượng và sức sống ngang nhau. Vì thế, tỉ lệ nam : nữ thường xấp xỉ 1 : 1 (thống kê với số lượng đủ lớn).
[bookmark: _Hlk88829083]Hiểu 4: Trong các dạng đột biến gen, dạng nào gây hậu quả nghiêm trọng hơn cả? Vì sao?
Đột biến làm mất hoặc thêm một cặp Nu trong gen gây hậu quả nghiêm trọng hơn cả.
Vì: mã di truyền bị thay đổi kể từ vị trí xảy ra đột biến dẫn đến làm thay đổi trình tự aa trong chuỗi pôlipeptit và làm thay đổi chức năng của prôtêin.
Hiểu 5: Vì sao các dạng đột biến gen thường biểu hiện kiểu hình có hại cho sinh vật?
- Đột biến gen làm biến đổi cấu trúc prôtêin mà nó mã hoá dẫn đến làm biến đổi kiểu hình.
- Đột biến gen phá vỡ sự hài hòa, thống nhất trong kiểu gen đã qua chọn lọc tự nhiên và duy trì lâu đời trong điều kiện tự nhiên, gây ra những rối loạn trong quá trình tổng hợp prôtêin.
Vận dụng: (HS tự suy nghĩ, trả lời)
Cho một đoạn gen có trật tự các Nu trên mạch khuôn như sau:   
– T – X – G – A – T – G – X – A – T– G – X – G –  
        	a. Hãy xác định trình tự các Nu trên mạch bổ sung.
	b. Tính số Nu mỗi loại, nhận xét? 
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